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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: TIN HỌCĐề số 02

	Lớp:  18T4-                           		Ngày thi:  ____ / ____ / 20	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Phần 1 : WINDOWS + WORD (5 điểm)
WINDOWS: 1 điểm
· [image: ]Tạo trên ổ đĩa D:\ tạo cây thư mục bên với XXX - HO TEN (với XXX là mã số SV- HO TEN là tên SV không được gõ dấu tiếng việt) (0.5đ)

· Thực hiện các yêu cầu sau: tạo Shortcut trong thư mục TINHOC A thực thi chương trình Paint. (0.5đ)


MS WORD: 4.0 điểm
[image: ]


Phần 2: EXCEL (5 điểm) 
Khởi động MS Excel, hoàn tất bảng tính sau đây và lưu vào thư mục MSEXCEL với tên 
BAITHI-EXCEL.XLSX
BẢNG TÍNH NHẬP XUẤT
		Bảng 1
	

	
	

	Mã Hàng
	Tên Hàng
	Đơn vị tính
	Số Lượng
	Thành Tiền
	Thuế
	

	TL05S
	 
	 
	80
	 
	 
	

	BE07L
	 
	 
	15
	 
	 
	

	TL18L
	 
	 
	30
	 
	 
	

	RU08L
	 
	 
	50
	 
	 
	

	RU15S
	 
	 
	25
	 
	 
	

	CF15S
	 
	 
	15
	 
	 
	

	CF28L
	 
	 
	12
	 
	 
	

	TL27S
	 
	 
	12
	 
	 
	

	BE17S
	 
	 
	10
	 
	 
	

	RU30L
	 
	 
	14
	 
	 
	

	CF08S
	 
	 
	16
	 
	 
	

	Bảng 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Mã Hàng
	Tên hàng
	Đơn Vị Tính
	Đơn Giá
	
	

	
	
	
	Giá Bán Sỉ
	Giá Bán Lẻ
	
	

	BE
	Bear
	Thùng
	120000
	140000
	
	

	RU
	Rượu
	Chai
	25000
	[bookmark: _GoBack]30000
	
	

	CF
	Cà Phê
	Kilôgram
	80000
	90000
	
	

	TL
	Thuốc Lá
	Cây
	160000
	170000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Yêu cầu:

	Câu 1
	Font chữ là Time New Roman và size chữ là 13
	(0.25đ)

	
	Định dạng và kẻ khung cho các bảng
	(0.25đ)

	
	Đánh số thứ tự theo dạng 001, 002, 003…
	(0.25đ)

	
	Định dạng cột Đơn Giá có dấu phân cách hàng ngàn và VNĐ
	(0.25đ)

	Câu 2
	Sắp xếp bảng tình theo thứ tự tăng dần theo cột mã hàng
	(1đ)

	Câu 3
	Dựa vào 2 kí tự đầu của Mã hàng và bảng 2 cho biết tên hàng và đơn vị tính
	(1đ)

	Câu 4
	Tính cột thành tiền = số luợng * đơn giá. Biết đơn giá được lấy trong bảng 2, Nếu kí tự cuối của mã hàng nếu là L thì lấy đơn giá lẻ
	(1đ)

	Câu 5
	Điền dữ liệu vào cột Thuế, biết Thuế = 5%*Thành Tiền nếu loại hàng sỉ, Thuế = 10%*Thành Tiền nếu loại hàng lẻ
	(0.5đ)

	Câu 6
	Rút trích những mặt hàng là thuốc lá được bán với giá sỉ
	(0.5đ)

	
Lưu ý: Nếu câu nào làm không được, sinh viên có thể nhập dữ liệu giả để làm tiếp các câu sau.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019Đề số 02

	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: TIN HỌC
	Lớp:  18T4 -                           		Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	GỢI Ý CHẤM BÀI

	
	Nội dung
	Điểm

	Phần 1
	WINDOWS +  WORD
	5

	WINDOWS
	Tạo cây thư mục đúng
	0.5

	
	Tạo shortcut hay tìm kiếm đúng
	0.25

	
	Nén và lưu tập tin nén đúng vị trí 
	0.25

	WORD
 
	Tạo chữ nghệ thuật, chèn hình, shapes
	0. Tạo chữ WordArt – hiệu ứng
0. Chèn Shapes – hiệu ứng
0. Chèn hình
	0.5
0.5
0.5

	
	Chia cột báo, định Drop Cap
	0. Định dạng Cột báo
0. Định dạng  Drop Cap 
	0.5
0.5

	
	Định dạng Paragraph
	0. Canh điều hai biên ; Định dạng nền
0. Định dạng Text Effect, Position 
	0.25
0.25

	
	Tạo bảng
	0. Tạo bảng
0. Định dạng đường viền và màu nền
	0.25
0.25

	
	Bullets
Đặt Tab Stop
	0. Định Bullets đầu dòng – đặt Tab
0. Định dạng Tab
	0.25
0.25

	Phần 2
	EXCEL
	5

	1
	SV làm đúng
	1

	2
	SV làm đúng
	1

	3
	SV làm đúng
	1

	4
	SV làm đúng
	1

	5
	SV làm đúng
	0.5

	6
	SV làm đúng
	0.5



	TRƯỞNG BỘ MÔN		     		           GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
		


	  Vũ Thị Thái Linh					    Vũ Thị Thái Linh			   
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thuong la két qua cua sw chuyén dong ciia
cac phay (8
hay nhitng bo phén dut gay trén vo cua
tréi dat hay cdc hanh tinh cu tao chu
yéu tir cht rén nhw dat da.

> Dong dat xdy ra hing ngay trén trai
dat, nhung hau hét khong déng chi y va

ong dat hay dia chan la mot sy
rung chuyén hay chuyén dong
lung lay clia mat dat. Dong dat

eologic falllt)

khong gdy ra thiét hai. Bong dat 16n co
thé gay thiét hai trim trong.
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v' Séng than Sendai
v Nam Dio Java....
v Nhat ban.....

@ Song thén la mét loat cdc dot song tao
nén khi moét thé tich Ién cua nudc dai
duong bi clmyén dich chép nhoang trén
mét quy mo 1on.

> Dong dat cung nhirng dich
chuyen dia chat lon bén trén hodc
bén dwdi mat nude, nui lira phun
va va cham thién h déu co kha

nang gy ra song than. Hau qua tai
hai cuia song than c6 thé ¢ muirc cuce 1on
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